
TRƯỜNG ĐAIH HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

STT MSSV HỌ TÊN LỚP TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG 

DÂN

ĐIỆN THOẠI EMAIL

1 1821000400 Bùi Thị Anh Thơ 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) TS. Ao Thu Hoài
0888.681.689

aothuhoai@ ufm.edu.vn

2 1821000424 Nguyễn Thị Huyền Trân 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) TS. Ao Thu Hoài
0888.681.689

aothuhoai@ ufm.edu.vn

3 1821002435 Trần Phương Lan Vy 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) TS. Ao Thu Hoài
0888.681.689

aothuhoai@ ufm.edu.vn

4 1821005062 Nguyễn Hồng Nhung 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) TS. Ao Thu Hoài
0888.681.689

aothuhoai@ ufm.edu.vn

5 1821005128 Tô Hải Quỳnh 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Trần Thế Nam
0366.919.293

tranthenam@ ufm.edu.vn

6 1821005130 La Nhật Quyên 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Trần Thế Nam
0366.919.293

tranthenam@ ufm.edu.vn

7 1821005184 Dương Thị Bích Thảo 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Trần Thế Nam
0366.919.293

tranthenam@ ufm.edu.vn

8 1821005204 Nguyễn Thị Hoài Thu 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Trần Thế Nam
0366.919.293

tranthenam@ ufm.edu.vn

9 1821005354 Nguyễn Hoàng Yến 18DBH1 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lưu Thanh Thủy
0915.852.188

ltthuy@ufm.edu.vn

10 1821000178 Vương Thị Kiều Khanh 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lưu Thanh Thủy
0915.852.188

ltthuy@ufm.edu.vn

11 1821000215 Trần Thị Diểm Trang 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lưu Thanh Thủy
0915.852.188

ltthuy@ufm.edu.vn

12 1821004720 Cao Thị Ngọc Bích 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lưu Thanh Thủy
0915.852.188

ltthuy@ufm.edu.vn

13 1821004761 Nguyễn Công Dũng 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Mai Thoại Diễm Phương
0917.647.937

diemphuong@ ufm.edu.vn

14 1821005063 Nguyễn Thị Hải Nhung 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Mai Thoại Diễm Phương
0917.647.937

diemphuong@ ufm.edu.vn

15 1821005325 Lê Nguyễn Kim Vy 18DBH2 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Mai Thoại Diễm Phương
0917.647.937

diemphuong@ ufm.edu.vn

16 1821000174 Nguyễn Thị Mỹ Phương 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Mai Thoại Diễm Phương
0917.647.937

diemphuong@ ufm.edu.vn

17 1821000314 Châu Ngọc Ánh 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lượng Văn Quốc
0906.692.262

luongvanquoc@ ufm.edu.vn

18 1821000345 Đặng Thị Hồng Vy 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lượng Văn Quốc
0906.692.262

luongvanquoc@ ufm.edu.vn
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19 1821000491 Phạm Hồng Trâm 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lượng Văn Quốc
0906.692.262

luongvanquoc@ ufm.edu.vn

20 1821004931 Ngũ Hoàng Yến Linh 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Lượng Văn Quốc
0906.692.262

luongvanquoc@ ufm.edu.vn

21 1821005047 Nguyễn Nguyễn YếnNhi 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
0905.112.535

haibinhnguyen@ 

ufm.edu.vn

22 1821005114 Trần Thị Thuý Quân 18DBH3 Khóa luận tốt nghiệp (QTBH) ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
0905.112.535

haibinhnguyen@ 

ufm.edu.vn

23 1521000258 Ngô Thị Mỹ Liên 15DDA
Chuyên đề thực tập và

 viết khóa luận tốt nghiệp (QTDA)
ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

0905.112.535

haibinhnguyen@ 

ufm.edu.vn

24 1821000219 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
0905.112.535

haibinhnguyen@ 

ufm.edu.vn

25 1821000330 Võ Hoàng Minh Phượng 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Trần Quốc Tuấn
0934.101.266

trantuan@ ufm.edu.vn

26 1821000359 Nguyễn Thị Mến 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Trần Quốc Tuấn
0934.101.266

trantuan@ ufm.edu.vn

27 1821000373 Dương Thị Ngọc Hân 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Trần Quốc Tuấn
0934.101.266

trantuan@ ufm.edu.vn

28 1821000478 Đỗ Trung Kiên 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Trần Quốc Tuấn
0934.101.266

trantuan@ ufm.edu.vn

29 1821002439 Trần Thị Bích Trâm 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Hồ Thị Thu Hồng
0917.130.883

hohong@ ufm.edu.vn

30 1821005253 Nguyễn Thị Bích Trâm 18DDA Khóa luận tốt nghiệp (QTDA) ThS. Hồ Thị Thu Hồng
0917.130.883

hohong@ ufm.edu.vn

31 1532000206 Phan Thế Huy LTDH11QT Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH)ThS. Hồ Thị Thu Hồng
0917.130.883

hohong@ ufm.edu.vn

32 1632000290 Điền Bảo Ngọc LTDH12QT1 Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH)ThS. Hồ Thị Thu Hồng
0917.130.883

hohong@ ufm.edu.vn

33 1732000180 Mai Thị Thu Hà LTDH13QT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Nguyễn Kim Đan
0936.095.678

trandan@ ufm.edu.vn

34 1832000163 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp LTDH14QT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Nguyễn Kim Đan
0936.095.678

trandan@ ufm.edu.vn

35 1832000209 Phạm Ngọc Thùy Vi LTDH14QT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Nguyễn Kim Đan
0936.095.678

trandan@ ufm.edu.vn

36 1621002315 Vũ Đình Tiến 16DQT3 Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH)ThS. Trần Nguyễn Kim Đan
0936.095.678

trandan@ ufm.edu.vn

37 1821000205 Tạ Thị Vân Khanh 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Bảo Trung
0918.622.998

baotrung@uffm.edu.vn

38 1821000414 Phạm Thị Thu Thảo 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Bảo Trung
0918.622.998

baotrung@uffm.edu.vn

39 1821000482 Võ Lê Minh Thư 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Bảo Trung
0918.622.998

baotrung@uffm.edu.vn

40 1821005009 Huỳnh Lê Minh Ngọc 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Bảo Trung
0918.622.998

baotrung@uffm.edu.vn

41 1821005056 Lê Nguyễn Duy Nhất 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trương Thị Thuý Vân
0909.067.787

truongvan@ ufm.edu.vn

42 1821005070 Nguyễn Thị Huỳnh Như 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trương Thị Thuý Vân
0909.067.787

truongvan@ ufm.edu.vn
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43 1821005240 Nguyễn Thị Huyền Trang 18DQT1 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trương Thị Thuý Vân
0909.067.787

truongvan@ ufm.edu.vn

44 1821000141 Lâm Liên Thảo 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trương Thị Thuý Vân
0909.067.787

truongvan@ ufm.edu.vn

45 1821004819 Cáp Hữu Hải 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Phi Hoàng
0918.009.732

nguyen.phi.hoang@ 

ufm.edu.vn

46 1821004895 Trần Thị Minh Hương 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Phi Hoàng
0918.009.732

nguyen.phi.hoang@ 

ufm.edu.vn

47 1821005003 Ngô Thị Kim Ngân 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Phi Hoàng
0918.009.732

nguyen.phi.hoang@ 

ufm.edu.vn

48 1821005151 Trần Tú Tài 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Phi Hoàng
0918.009.732

nguyen.phi.hoang@ 

ufm.edu.vn

49 1821005263 Nguyễn Hoài PhươngTrinh 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Vũ Hồng Vân 
0912.352.221

vhvan@ ufm.edu.vn

50 1821005345 Trần Mai Như Ý 18DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Vũ Hồng Vân 
0912.352.221

vhvan@ ufm.edu.vn

51 1821000238 Nguyễn Thị Kim Anh 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Vũ Hồng Vân 
0912.352.221

vhvan@ ufm.edu.vn

52 1821000305 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Vũ Hồng Vân 
0912.352.221

vhvan@ ufm.edu.vn

53 1821000307 Lương Huỳnh Yến Nhi 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm
0908.670.480

tramnguyentran@ 

ufm.edu.vn

54 1821000337 Mạc Nguyễn Hồng Khánh 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm
0908.670.480

tramnguyentran@ 

ufm.edu.vn

55 1821000426 Lưu Thúy My 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm
0908.670.480

tramnguyentran@ 

ufm.edu.vn

56 1821004717 Tôn Nữ Kiều Ân 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm
0908.670.480

tramnguyentran@ 

ufm.edu.vn

57 1821004816 Trần Mỹ Hân 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Thái Kim Phong
0983..052.077

phongthk@ ufm.edu.vn

58 1821005092 Đào Đình Phúc 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Thái Kim Phong
0983..052.077

phongthk@ ufm.edu.vn

59 1821005277 Đào Văn Trường 18DQT3 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Thái Kim Phong
0983..052.077

phongthk@ ufm.edu.vn

60 1821000339 Nguyễn Ngọc Duyên 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Thái Kim Phong
0983..052.077

phongthk@ ufm.edu.vn

61 1821002461 Chu Thị Nhung 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Thị Siêm
0908.293.943

transiem@ ufm.edu.vn

62 1821004682 Đào Thị Trúc Anh 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Thị Siêm
0908.293.943

transiem@ ufm.edu.vn

63 1821005155 Lê Minh Tâm 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Thị Siêm
0908.293.943

transiem@ ufm.edu.vn

64 1821005248 Hồ Thị Huyền Trâm 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Thị Siêm
0908.293.943

transiem@ ufm.edu.vn

65 1821005278 Lê Minh Trường 18DQT4 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Vĩnh Hoàng
0945.807.979

tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

66 1821000443 Cao Hoàng Sơn 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Vĩnh Hoàng
0945.807.979

tranvinhhoang@ ufm.edu.vn
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67 1821004689 Lê Minh Anh 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Vĩnh Hoàng
0945.807.979

tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

68 1821005066 Bùi Huỳnh Như 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Vĩnh Hoàng
0945.807.979

tranvinhhoang@ ufm.edu.vn

69 1821005210 Trịnh Bích Thùy 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thanh Lâm
0918.303.633

ntlam@ ufm.edu.vn

70 1821005222 Bùi Lê Mỹ Tiên 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thanh Lâm
0918.303.633

ntlam@ ufm.edu.vn

71 1821005249 Hồ Thị Thanh Trâm 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thanh Lâm
0918.303.633

ntlam@ ufm.edu.vn

72 1821005268 Lê Thị Thanh Trúc 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Thanh Lâm
0918.303.633

ntlam@ ufm.edu.vn

73 1821005326 Nguyễn Hoàng Hạ Vy 18DQT5 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Nguyễn Gia Ninh
0907.770.425

ninhnguyen@ ufm.edu.vn

74 1821000161 Lê Quế Anh 18DQT6 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Nguyễn Gia Ninh
0907.770.425

ninhnguyen@ ufm.edu.vn

75 1821004976 Nguyễn Huỳnh Như Mai 18DQT6 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Nguyễn Gia Ninh
0907.770.425

ninhnguyen@ ufm.edu.vn

76 1821005281 Trần Nhựt Trường 18DQT6 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Nguyễn Gia Ninh
0907.770.425

ninhnguyen@ ufm.edu.vn

77 1821005310 Phạm Thị Tường Vi 18DQT6 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Kiều Oanh
0908.483.809

nkoanh@ ufm.edu.vn

78 1821005342 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18DQT6 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Kiều Oanh
0908.483.809

nkoanh@ ufm.edu.vn

79 1821000144 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Kiều Oanh
0908.483.809

nkoanh@ ufm.edu.vn

80 1821000187 Nguyễn Thụy TườngVy 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Nguyễn Kiều Oanh
0908.483.809

nkoanh@ ufm.edu.vn

81 1821004774 Nguyễn Thị Thùy Dương 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Tô Anh Thơ
0779.474.825

totho@ ufm.edu.vn

82 1821005019 Nguyễn Văn Nghĩa 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Tô Anh Thơ
0779.474.825

totho@ ufm.edu.vn

83 1821005025 Trần Thị Thúy Nguyên 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Tô Anh Thơ
0779.474.825

totho@ ufm.edu.vn

84 1821005082 Lê Minh Phát 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Tô Anh Thơ
0779.474.825

totho@ ufm.edu.vn

85 1821005122 Mai Thị Xuân Quỳnh 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Hồ Xuân Tiến
0913.691.103

hxtien@ ufm.edu.vn

86 1821005212 Nguyễn Thị Thanh Thúy 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Hồ Xuân Tiến
0913.691.103

hxtien@ ufm.edu.vn

87 1821005296 Lê Thị Phương Uyên 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Hồ Xuân Tiến
0913.691.103

hxtien@ ufm.edu.vn

88 1821005312 Nguyễn Thị Kim Viên 18DQT7 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Hồ Xuân Tiến
0913.691.103

hxtien@ ufm.edu.vn

89 1821000756 Huỳnh Thị Thiên Trang CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Huỳnh Thị Thu Sương
0908.428.136

huynhthusuong@ufm.edu.v

n

90 1821004760 Mai Trí Dũng CLC_18DQT01 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Huỳnh Thị Thu Sương
0908.428.136

huynhthusuong@ufm.edu.v

n
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91 1821005037 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi CLC_18DQT01 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Huỳnh Thị Thu Sương
0908.428.136

huynhthusuong@ufm.edu.v

n

92 1821005176 Nguyễn Toàn Thắng CLC_18DQT01 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Huỳnh Thị Thu Sương
0908.428.136

huynhthusuong@ufm.edu.v

n

93 1821004842 Lâm Ánh Hồng CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Nhân Phúc
093.7634.888

phucnhantran@ufm.edu.vn

94 1821002777 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Nhân Phúc
093.7634.888

phucnhantran@ufm.edu.vn

95 1821004740 Đỗ Kiên Cường CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Nhân Phúc
093.7634.888

phucnhantran@ufm.edu.vn

96 1821005213 Nguyễn Anh Thư CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Nhân Phúc
093.7634.888

phucnhantran@ufm.edu.vn

97 1821005254 Nguyễn Thị Bảo Trâm CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Cảnh Chí Hoàng
0908.807.899

canhchihoang@ ufm.edu.vn

98 1821005322 Hồ Khánh Vy CLC_18DQT03 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Cảnh Chí Hoàng
0908.807.899

canhchihoang@ ufm.edu.vn

99 1821002508 Huỳnh Bảo Giang CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Cảnh Chí Hoàng
0908.807.899

canhchihoang@ ufm.edu.vn

100 1821004688 Hồ Phương Anh CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Văn Hưng
0917.611.822

hungtranvan@ufm.edu.vn

101 1821004839 Phạm Thị Thu Hằng CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Văn Hưng
0917.611.822

hungtranvan@ufm.edu.vn

102 1721002359 Nguyễn Thị Thu Phong CLC_17DQT2 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Trần Văn Hưng
0917.611.822

hungtranvan@ufm.edu.vn

103 1821004922 Diệp Thuỵ Linh CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Phạm Thị Ngọc Mai
0987.781.578

ngocmai@ ufm.edu.vn

104 1821005166 Nguyễn Thị Hồng Thanh CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Phạm Thị Ngọc Mai
0987.781.578

ngocmai@ ufm.edu.vn

105 1821005736 Lý Thùy Linh CLC_18DQT04 Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) TS. Phạm Thị Ngọc Mai
0987.781.578

ngocmai@ ufm.edu.vn

TS. Huỳnh Thị Thu Sương

Tổng số 105 SV

Ngày 22/02/2022

Trưởng khoa QTKD

(Đã ký)
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